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PHỤ LỤC SỐ 1

BẢNG PHỤ CẤP KHU VỰC 

(Hệ số F1)

1. Huyện Phước Long :

Hệ số 0,7 các xã : Đắc Ơ, Bù Gia Mập.

Hệ số 0,3 các xã : Đức Hạnh, Đakia, Bình Thắng, Phú Riềng, Phú Trung.

Hệ số 0,2 các xã : Bù Nho, Long Hà, Long Hưng, Phước Tín, Long Bình, Bình Thắng.

Hệ số 0,1 các xã : Sơn Giang, Phước Bình.

2. Huyện Bù Đăng :

Hệ số 0,7 các xã : Đak Nhau, Đồng Nai, Bom Bo.
Hệ số 0,5 các xã : Thọ Sơn, Thống Nhất.

Hệ số 0,3 các xã còn lại.

3. Huyện Đồng Phú :
Hệ số 0,3 xã : Thuận Lợi.

Hệ số 0,2 các xã : Tân Hưng, Tân Hòa, Tân Lợi.

4. Huyện Lộc Ninh :

Hệ số 0,3 các xã : Thiện Hưng, Hưng Phước, Thanh Hòa.

Hệ số 0,2 các xã còn lại.

5. Huyện Bình Long :

Hệ số 0,3 các xã : Thanh An, Tân Hưng, Tân Lợi.

Hệ số 0,2 các xã : Phước An, An Khương, Minh Đức, Đồng Nơ, An Phú, Thanh Phú.

+ Các hệ số trên tính với mức lương tối thiểu.

· Cách tính chi phí khác (Gk) : 
1. Chi phí khảo sát (k1) :

1.1. Dự toán chi phí khảo sát xây dựng trước thuế bằng dự toán chi phí khảo sát xây dựng tính theo Bộ đơn giá khảo sát xây dựng khu vực Tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 167/1999/QĐ-UB ngày 19/07/1999 của UBND Tỉnh Bình Phước nhân dân với hệ số điều chỉnh K= 0,95.

1.2. Dự toán chi phí khảo sát xây dựng sau thuế bằng Dự toán chi phí khảo sát xây dựng trước thuế nêu ở Điểm 1.1 cộng (+) thêm khoản Thuế Giá trị gia tăng đầu ra là 10%.

2. Chi phí thiết kế (k2) :

Dự toán chi phí thiết kế tính theo bảng giá thiết kế công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 179/BXD-VKT ngày 17/07/1995 của Bộ Xây dựng khi áp dụng Thuế Giá trị gia tăng thì dự toán chi phí công tác này được xác định như sau :
2.1. Dự toán chi phí thiết kế trước thuế bằng dự toán chi phí thiết kế tính theo quy định nói trên nhân với hệ số điều chỉnh k=0,96.

2.2. Dự toán chi phí thiết kế sau thuế bằng Dự toán chi phí thiết kế nêu ở Điểm 2.1 cộng (+) thêm khoản Thuế Giá trị gia tăng đầu ra là 10%.

Đối với công tác quy hoạch xây dựng đô thị khi áp dụng Thuế Giá trị gia tăng thì dự toán chi phí xác định như dự toán chi phí thiết kế công trình xây dựng nói trên. Nhưng trên cơ sở bảng giá quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 502/BXD-VKT ngày 18/09/1996 của Bộ Xây dựng.
3. Các loại chi phí thẩm định và tư vấn đầu tư xây dựng tính theo Quyết định số : 501/BXD-VKT ngày 18/09/1996 của Bộ Xây dựng (Phụ lục 3, 4 và 5). Khi áp dụng Thuế Giá trị gia tăng thì chi  phí cho công việc này được xác định như sau :
3.1. Chi phí trước thuế bằng mức chi phí tính theo tỷ lệ (%) quy định nói trên nhân với giá trị xây lắp (hoặc giá trị xây lắp và giá trị thiết bị hoặc giá trị thiết bị) trước thuế.

3.2. Chi phí sau thuế bằng mức chi phí trước thuế nêu ở Điểm 3.1 cộng (+) thêm khoảng Thuế Giá trị gia tăng đầu ra là 10%, riêng chi phí lập dự án khả thi Thuế Giá trị gia tăng đầu ra là 5%.

3.3. Các cơ quan chuyên môn thực hiện công tác thẩm định thì mức thu chi phí thẩm định theo cách tính nêu tại Điểm 3.1.
Đối với các thiết kế kỹ thuật của các dự án đầu tư, sử dụng Tổ chức tư vấn để thẩm định toàn bộ thiết kế kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan chủ trì thẩm định, thì khi thẩm định kiểm tra lại, cơ quan chủ trì được thu 30% chi phí thẩm định theo cách  tính nêu tại Điểm 3.1.
3.4. Trường hợp chủ đầu tư hoặc Ban QLDA có đủ năng lực được cơ quan có thẩm quyền cho phép tự Tổ chức thực hiện công việc tư vấn nào đó, thì chủ đầu tư được hưởng 70% mức chi phí theo cách tính nêu tại Điểm 3.1.
4. Chi phí bảo hiểm : (K6) 
· Áp dụng biểu phí bảo hiểm xây dựng lắp đặt ban hành kèm theo Quyết định số 663/TC-TCNH ngày 24/06/1995 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.

· Chi phí bảo hiểm không tính giá trị gia tăng.

5. Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán (k7) :

· Theo Thông tư Hướng dẫn số 66TC/ĐTPT ngày 02/01/1996 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

· Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán không tính Thuế Giá trị gia tăng.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CHI PHÍ KHÁC
	STT
	KHOẢN MỤC CHI PHÍ
	KÝ HIỆU
	CÁCH TÍNH

	1
	- Chi phí khảo sát
	K1
	

	2
	- Chi phí thiết kế
	K2
	

	3
	- Chi phí đền bù (nếu có)
	K3
	

	4
	- Chi phí Ban QLDA
	K4
	

	5
	- Các loại chi phí thẩm định và tư vấn xây dựng
	K5
	

	6
	- Chi phí bảo hiểm
	K6
	

	7
	- Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán
	K7
	

	
	CỘNG CHI PHÍ KHÁC
	GK
	K1 + K2 + … + K7


PHỤ LỤC SỐ 2
ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG VÀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
(P và Q)

	
	LOẠI CÔNG TRÌNH, CÔNG TÁC XÂY LẮP
	Chi phí chung (p)
	Thu nhập chịu thuế tính trước (Q)

	01
	Xây dựng công trình dân dụng thông thường
	55,0
	5,5

	02
	Xây dựng nhà bê tông tấm lớn, lắp dựng kết cấu thép
	63,5
	5,5

	03
	Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng đặc biệt
	67,5
	5,5

	04
	Xây dựng công trình thủy điện :
	71,0
	5,5

	
	- Riêng XD đường hầm trong công trình thủy điện
	74,0
	6,5

	
	- Trạm thủy điện nhỏ
	64,0
	5,5

	05
	Lắp đặt điện, nước, đường ống, máy công nghệ
	63,5
	5,5

	06
	Xây dựng nền đường, mặt đường bộ
	66,0
	6

	07
	Xây dựng mặt đường sắt
	67,0
	6

	08
	Xây dựng cầu cống giao thông, triền đà, ụ tàu, bến cảng
	63,5
	6

	09
	Xây dựng các công trình biển
	63,5
	5,5

	10
	Xây dựng công trình thủy lợi (trừ lực lượng dân công nghĩa vụ)
	64,0
	5,5

	11
	Đào lắp đất thủ công công trình thủy lợi đê, kè (trừ lực lượng dân công nghĩa vụ)
	51,0
	6

	12
	Xây dựng công trình thông tin bưu điện, thông tin tín hiệu đường sắt
	70,0
	5,5

	13
	Lắp đặt bể xăng dầu, đường ống dẫn xăng dầu trong kho
	63,5
	6

	14
	Lắp đặt đường ống dẫn dầu theo tuyến
	66,0
	6

	15
	Xây dựng đường dây tải điện, trạm biến thế
	71,0
	6

	16
	Xây dựng hầm lò
	74,0
	6,5

	17
	Lắp máy trong hầm lò, trong đường hầm
	70,0
	6,5

	18
	Trồng rừng, trồng cây công nghiệp (cao su, chè, cà phê…)
	60,5
	6,5

	19
	Lâm giàu  rừng, khoanh nuôi rừng
	55,0
	6,5

	20
	Khai hoang, xây dựng đồng ruộng
	55,0
	5,5

	21
	Một số dây chuyền thi công cơ giới
	2,5
	5,0



Phần II
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Đối với công trình, hạng mục công trình đã thực hiện sau ngày ban hành Hướng dẫn này đều phải phê duyệt

II. Đối với công trình, hạng mục công trình thực hiện trước ngày ban hành Hướng dẫn sẽ thực hiện như sau :

1. Công trình, hạng mục công trình không phải phê duyệt lại dự toán :

1.1. Công trình, hạng mục công trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu theo giá khoán gọn.
1.2. Công trình, hạng mục công trình có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 500 triệu giao cơ quan cấp phát thẩm định lại theo Bộ đơn giá XDCB mới và thanh quyết toán công trình theo trình tự, thủ tục quy định mà không phải phê duyệt lại dự toán, nếu không vượt tổng mức đầu tư được duyệt.

1.3. Đối với công trình, hạng mục công trình chỉ định thầu có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 500 triệu nhưng sau khi cơ quan cấp phát thẩm định lại theo Bộ đơn giá XDCB mới mà có tổng mức đầu tư lớn hơn tổng mức đầu tư được duyệt nhưng nhỏ hơn 500 triệu thì chủ đầu tư phải trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư. Sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, cơ quan cấp phát thực hiện thanh quyết toán công trình theo trình tự, thủ tục quy định.
2. Đối với công trình, hạng mục công trình phải lập và phê duyệt lại dự toán :
2.1. Công trình, hạng mục công trình chỉ định thầu có tổng mức đầu tư lớn hơn 500 triệu, chủ đầu từ lập và trình cấp thẩm quyền phê duyệt lại dự toán theo bộ đơn giá XDCB mới sau khi có Quyết định phê duyệt dự toán của cấp thẩm quyền, cơ quan cấp phát thực hiện thanh quyết toán công trình theo trình tự, thủ tục quy định.

2.2. Công trình, hạng mục công trình chỉ định thầu có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 500 triệu nhưng sau khi cơ quan cấp phát thẩm định lại theo Bộ đơn giá XDCB mới mà có tổng mức đầu tư vượt so với tổng mức đầu tư được duyệt và lớn hơn bằng 500 triệu thì chủ đầu tư phải trình cấp thẩm quyền phê duyệt lại tổng mức đầu tư đồng thời lập và trình cấp thẩm quyền phê duyệt lại dự toán theo Bộ đơn giá XDCB mới. Sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh lại tổng mức đầu tư và phê duyệt dự toán theo bộ đơn giá XDCB mới, cơ quan cấp phát thực hiện thanh quyết toán công trình theo trình tự, thủ tục quy định hiện hành.
III. Đối với công trình, hạng mục công trình phải lập lại dự toán chi phí lập lại 8% so với giá thiết kế công trình.
Đơn vị tính : %





Ghi chú : Mức chi phí chung trong Mục 21 tính trên chi phí sử dụng máy thi công và chỉ áp dụng đối với công trình, hạng mục công trình sử dụng dây chuyền công nghệ thi công đồng bộ bằng máy được lập thành dự toán xây lắp riêng.














